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QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

ngày 14  tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Kon Tum)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Văn bản này quy định (tạm thời) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 có nhu cầu đăng ký khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: kim loại, phi kim loại, đá mỹ nghệ, nước khoáng thiên nhiên…thuộc danh mục đã xác định trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 2015.

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có dự án khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn (có quy định riêng).

Điều 3.  Hình thức lựa chọn

- Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án khoáng sản thời hạn là 10 ngày (theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt), ít nhất 01 nhà đầu tư đăng ký đầu tư khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản thì có thể đưa ra xem xét, lựa chọn.

- Việc chỉ định nhà đầu tư (không thông qua lựa chọn) chỉ áp dụng đối với những trường hợp trước đây đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan, Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ.

Điều 4. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
Sử dụng phương pháp loại trừ kết hợp phương pháp so sánh để lựa chọn nhà đầu tư: Căn cứ vào thẩm quyền cấp phép được quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản để sử dụng Bảng tiêu chí 1 hoặc Bảng tiêu chí 2 làm cơ sở xét chọn.

I . Bảng tiêu chí 1

- Áp dụng trường hợp các nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản, để UBND tỉnh lựa chọn, giới thiệu Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo quy định.

- Diện tích khu vực khảo sát, thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.
	Số

TT
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	  1
	Tư cách pháp lý của doanh nghiệp 
	
	

	1.1
	- Quyết định thành lập; đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoạt động khoáng sản. 
	
	

	1.2
	- Được Sở Tài nguyên-Môi trường của địa phương nơi doanh nghiệp có đề án, dự án tương tự xác nhận chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tài chính, đất đai, môi trường, khoáng sản và các nghĩa vụ liên quan khác đối với các đề án, dự án đã đầu tư.
	
	

	2
	 Năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn của doanh nghiệp.

	2.1
	 - Có kinh nghiệm thực hiện đề án, dự án tương tự với đề án, dự án đăng ký trong 3 năm gần nhất. Trong đó cần kê khai danh sách các đề án, dự án đã thực hiện. Trường hợp liên doanh thì kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định là tổng kinh nghiệm của các thành viên tham gia liên doanh hoặc các đối tác có cam kết tham gia thực hiện đề án, dự án thông qua các thỏa thuận nguyên tắc với nhà đầu tư.

	2.2
	- Có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến theo quy định của pháp luật.

	3
	 Năng lực tài chính, kết quả kiểm toán/quyết toán thuế trong 3 năm gần nhất của doanh nghiệp.

	3.1
	- Tổng nguồn vốn
	Năm 200…
	Năm 200…
	Năm 200…

	3.2
	- Vốn chủ sở hữu
	
	
	

	3.3
	- Doanh thu
	
	
	

	3.4
	- Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	3.5
	- Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	4
	Giải pháp bảo vệ môi trường

	4.1
	- Có giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường (đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Ưu tiên lựa chọn đề án thân thiện với môi trường, có giải pháp bảo vệ môi trường bền vững).

	5
	Cam kết của Doanh nghiệp nếu được cấp phép khai thác, chế biến

	5.1
	- Thành lập doanh nghiệp tại địa phương. 

	5.2
	- Xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương (áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng lao động địa phương…).

	5.3
	- Đóng góp của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

	5.4
	- Ký quỹ bảo vệ môi trường trước khi thực hiện dự án. Có giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. 

	5.5
	- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, các khoản phí, lệ phí theo quy định, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội trong khu vực.

	5.6
	- Điều tiết lợi nhuận sau thuế vào ngân sách Nhà nước.


Ghi chú: 

- Nếu nhà đầu tư không đảm bảo điều kiện tiên quyết (1) sẽ bị loại và không được tiếp tục xem xét các điều kiện từ (2) đến (5) để làm cơ sở so sánh.

- Kính phí phục vụ cho việc khảo sát, thăm dò do nhà đầu tư đảm nhận (kể cả việc rủi ro nếu có.)

- Nếu nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thăm dò, thì được đặc quyền xin giấy phép khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Khoáng sản (khoản 4 Điều 26 Luật Khoáng sản).

II. Bảng tiêu chí 2 

Áp dụng trường hợp các nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (không qua khảo sát, thăm dò), thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:

- Có tài liệu điều tra địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 hoặc lớn hơn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Không nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước hoặc không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia.

- Diện tích khu vực khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 66 Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.
	Số

TT
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	  1
	Thông tin cơ bản của doanh nghiệp 
	
	

	1.1
	- Lịch sử hình thành doanh nghiệp; tình hình nhân sự của doanh nghiệp; vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh; tình hình kinh doanh trên các lĩnh vực hiện doanh nghiệp đang triển khai hoặc đã có kết quả (Danh mục dự án, địa chỉ, dự án của doanh nghiệp hay liên doanh, tổng vốn đầu tư từng dự án và tổng số vốn của doanh nghiệp trong liên doanh). Mô tả đối tác liên doanh với doanh nghiệp.
	
	

	  2
	Tư cách pháp lý của doanh nghiệp
	
	

	2.1
	- Quyết định thành lập; đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoạt động khoáng sản. 
	
	

	2.2
	- Được Sở Tài nguyên-Môi trường nơi doanh nghiệp có dự án tương tự xác nhận chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tài chính, đất đai, môi trường, khoáng sản và các nghĩa vụ liên quan khác đối với các dự án đã đầu tư.
	
	

	3
	 Năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn của doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Kon Tum và địa phương khác.

	3.1
	 - Đã có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự với dự án đăng ký. 

	3.2
	- Có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến theo quy định của pháp luật.

	4
	 Năng lực tài chính, kết quả kiểm toán/quyết toán thuế trong 3 năm gần nhất của doanh nghiệp.

	4.1
	- Tổng nguồn vốn
	Năm 200…
	Năm 200…
	Năm 200…

	4.2
	- Vốn chủ sở hữu
	
	
	

	4.3
	- Doanh thu
	
	
	

	4.4
	- Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	4.5
	- Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	5
	Ý tưởng dự án và các giải pháp bảo vệ môi trường

	5.1
	- Ý tưởng dự án: Mục tiêu, quy mô dự án, công nghệ, giải pháp đầu tư, tổng mức vốn, cơ cấu vốn.

	5.2
	- Các giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường (đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Ưu tiên lựa chọn dự án thân thiện với môi trường, có giải pháp bảo vệ môi trường bền vững).

	6
	Cam kết của Doanh nghiệp

	6.1
	- Thành lập doanh nghiệp tại địa phương (Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Kon Tum hoặc cam kết thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Kon Tum).

	6.2
	- Xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương (Quy mô, công suất, sử dụng lao động địa phương, áp dụng công nghệ tiên tiến…).

	6.3
	- Đóng góp của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương (Hỗ trợ: cải tạo, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương…Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có dự án có hiệu quả kinh tế-xã hội cao hơn).

	6.4
	- Ký quỹ bảo vệ môi trường trước khi thực hiện dự án.

	6.5
	- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, các khoản phí, lệ phí theo quy định, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội trong khu vực.

	6.6
	- Điều tiết lợi nhuận sau thuế vào ngân sách Nhà nước.


Ghi chú: Nếu nhà đầu tư không đảm bảo điều kiện tiên quyết (1) sẽ bị loại và không được tiếp tục xem xét các điều kiện từ (2) đến (6) để làm cơ sở so sánh.

Điều 5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và chuẩn bị hồ sơ lựa chọn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư trong 08 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ khi nhận hồ sơ của nhà đầu tư thứ nhất. Các nhà đầu tư đăng ký sau thời gian này sẽ không chấp nhận.

- Chuẩn bị hồ sơ lựa chọn:

+ Thủ tục hồ sơ: Theo nội dung yêu cầu tại Điều 4. Về số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc và số lượng theo thành phần Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Hội đồng xét duyệt) được thành lập tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh.

+ Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ để lựa chọn là 30 ngày, kể từ ngày thông báo cho nhà đầu tư. Trong trường hợp cần sửa đổi bổ sung hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trước thời điểm tổ chức xét chọn là 10 ngày.

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng căn cứ Quy định này hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ theo nội dung yêu cầu tại Điều 4 gửi Hội đồng xét duyệt để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

- Giao Hội đồng xét duyệt tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 7. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung; các Sở, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp) xem xét, quyết định./.

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hà Ban

